
B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: Ẩũ ̂  /c V "TTTH
V/v khảo sát tình hình thực hiện Hà Nội, ngày ọs thángús năm 2015

Chỉ thị số 15/CT-TTg.

Kính gửi:

Ngày 22/5/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg 

về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà 
nước (Chỉ thị số 15/CT-TTg).

Tiếp đó ngày 20/8/2015 Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận được Công 

văn số 2687/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo 

sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg.

Với chức năng nhiệm vụ được giao, Trung tâm Tin học (TTTH) có trách 

nhiệm tống hợp và xây dựng các báo cáo trên của Bộ Khoa học và Công nghệ.

TTTH kính đề nghị Quý đơn vị điền đầy đủ, chính xác thông tin theo mẫu 

(bản cứng kèm theo Công văn, bản điện tử của mẫu được đăng tải tại mục 

Thông báo trên trang điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: 
www.most.gov.vn) và gửi về TTTH, Phòng 1109, 113 Trần Duy Hưng, cầu  

Giấy, Hà Nội; Điện thoại: (04) 39439061 trước ngày 31/08/2015 (đồng thời gửi 
văn bản điện tử vào hộp thư điện tử có địa chỉ phongudcntt@most. gov.vn) để 

TTTH tổng hợp và lập báo cáo.

Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự họp tác của Quý đơn \ \ J f f

Nơi nhận: • GỊÁM ĐỐC
- Như trên; V '
- Thứ trưởng Trần Văn Tùng (để b/c);
- Lưu: TTTH.

TRUNG TÃM TIN HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Quốc Trung

http://www.most.gov.vn


(Phụ lục kèrn theo công văn số , ' ỷ  /CV-TTTH ngày^D thángúị? năm 2015 của Trung tâm Tin học)

THÔNG TIN ĐƠN VỊ '  / /
- Tên đơn v ị: ..........................
- Người đại diện:............................  t^ a íZ......
- Chức v ụ :............................................................
- Điện thoại:........................................ Email:....
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1

Nội dung tổng hợp

v ề  triển khai hệ thống thư điện tử riêng

Kết quả triển khai

□

i

□
2 v ề  triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành □ □ □

3 Số lượng các đom vị được xây dựng Trang/cổng thông tin điện tử (số trang/cổng 
TTĐT/so đơn vị trực thuộc) □ □ □

4 Có ứng dụng chữ ký số trong việc trao đổi vàn bản điện tử qua môi trường mạng □ □ □

5 Sử dụng Mạng truyền số liệu dùng riêng của các cơ quan Đảng và Nhà nước để 
phục vụ hệ thống thư điện tử và quản lý văn bản điều hành □ □ □
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Sử dụng Hệ thống Thư điện tử

1 số lượng hộp thư điện tử đã cũng cấp cho CBCCVC 
(số cán bô đươc cấp tài khoản..... /.... tổng số cán bô)

2 Sử dụng thư đỉện tử thực tế và mức độ thường xuyên sử dụng (số lượng emaỉi 
đang sử dựng)
- Số lượng cán bộ sử dụng emaỉỉ hàng ngày
- Số lượng cán bộ sử  dụng emaỉỉ hàng tuần
- Số lượng cản bộ sử  dụng email hàng tháng

4
Sử dụng thư điện tử để trao đổi văn bản điện tử trong hoạt động nội bộ cơ quan 
nhà nước
- Tổng số văn bản đã gửi nhận hoàn toàn dưới dạng điện íử
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- Tổng số vãn bản đã gửi nhận hỗn hợp điện tử kèm văn bản giấy
- Tồng sổ văn bản trao đổi trong hoạt động nội bộ qua đường hành chính

5

Sử dụng thư điện tử để trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước với 
nhau

- Tổng số văn bản đã gửi nhận hoàn toàn dưới dạng điện tử
- Tổng số văn bản đã gửi nhận hỗn hợp điện tử kèm văn bản giấy
- Tổng sổ văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước với nhau

6

Sử dụng thư điện tử để trao đổi văn bản điện tử với các cơ quan, tổ chức, doanh 
nghiệp, cá nhân khác

- Tổng sổ văn bản đã gửi nhận hoàn toàn dưới dạng điện tử
- Tổng số văn bản đã gửi nhận hỗn hợp điện tử kèm văn bản giấy

- Tổng số văn bản trao đổi với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân

7 Các loại văn bản điện tử được sử đụng, trao đổi qua thư điện tử

□Lịch công tác của cơ quan
□Các tài liệu trao đổi phục vụ công việc
□Tài liệu phục vụ các cuộc họp
□Những văn bản gửi đến những cơ quan để biết,
để báo cáo (trừ những văn bản mật và những nơi
đã triên khai các hệ thông thông tin điện tử khác
hỗ trợ)
□Thư mời 
□Công văn 
□Báo cáo các cấp 
□Những thông tin chỉ đạo 
□Điều hành của lãnh đạo.
Khác:......................................... ....... ..............

Sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành

1
Tỷ lệ cán bộ thường xuyên sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong 
công việc các cấp.
(số cán bô sử dung ...tổng số cán bô)

7
Tỷ lệ văn bản điện tử trao đổi qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành
- Tổng so văn bản đã trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử
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- Tổng số văn bản đã trao đổi hỗn hợp điện tử kèm văn bản giấy
- Tổng sổ văn bàn gửi nhận thống kê tại Văn thư

3 Phạm vi triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành hỗ ừợ trao đổi văn bản 
điện tử

□ Chỉ ữong nội bộ cơ quan
□ Liên thông các sở, ngành và Văn phòng 
UBND
□ Liên thông giữa các quận, huyện
□ Liên thông các sở, ngành và quận, huyện
□ Khác:.......................

4 Các loại văn bản điện tử được sử dụng, trao đồi qua hệ thống quản lý vàn bản và 
điều hành

□Công văn đến/đi 
□Phiếu trình/TỜ trình 
□Giấy mời họp 
□Thông báo 
□Quyết định 
□Hợp đồng
□Văn bản quy phạm pháp luật 
□Lịch làm việc
□ Đăng ký xe
□ Đăng ký họp
□ Đăng ký văn phòng phẩm
□ Đăng ký báo hỏng
□ Đăng ký nghi phép
Khác: 7.................. ......................................... .

S ử  dụng Trang/cểng thông tin điện tử
SỐ lượng dịch vụ công trực tuyến được cung cấp fren Trang/cổeg thông tin điện
tử

1
- sổ lương DVCTTmức Ểộ :
- Số lương DVCTTmức c:
- Sổ lương DVCTTmức 1
- Số lương DVCTTmức 1



2 Các loại văn bản điện tử được cung cấp trên Trang/cổng thông tin điện tử

□ Văn bản về ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh 
đạo
□ Văn bản về ý kiến xử lý, phản hồi đối với kiến 
nghị, yêu cầu của doanh nghiệp, người dân
□ Văn bản về khen thưởng, xử phạt đối với tổ 
chức, doanh nghiệp
□ Lịch làm việc của lãnh đạo
□ Văn bản tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn 
thực hiện chính sách, pháp luật
□ Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát ừiển 
D  Văn bản quy phạm pháp luật
□ Văn bản hành chính
□ Dự thảo văn bản, chủ trương, chính sách d  
xin ý kiến
K hắc:............................................................... .

*ỉs 5ir dạng Chữ ký số
S3

Ĩ3 Tích hợp chữ ký số trong hoạt động sử dụng, trao đổi văn bản điện tử
e - Tích hợp vào hệ thống thư điện tử □ Có oKhông

JS
s - Tích hợp vào hệ thống quản ỉý văn bản và điều hành □ Có oKhôngỉ®>

•mm - Ký sổ các văn bản đưa lên Trang/cổng thông tin điện tử a Có oKhông
KO
o 1 Gửi văn bản điện tử đã xác thực bằng chữ ký số/văn bản điện tử xác thực bằng
2*■»

chữ ký số có kèm văn bản giấy

> - SỔ lượng vãn bản điện từ  gửi đi đã xác thực chữ kỷ số
m&3® - Sổ lượng văn bản điện tử  gửi đi đã xác thực chữ kỷ sổ cỏ kèm văn bản giấy
*s
a - Số lượng chữ kỷ sổ  được cấp cho cán bộ sử  dụng
M
mm □ Công văn đển/đi
2*■* □ Phiếu trình/TỜ trình

H©m □ Giấy mời họp
i □ Thông báo
* 2 Các loại văn bản điện tử được sử dụng kèm chữ ký số □ Quyết định*JS
y □ Hợp đồng
6Dfl □ Văn bản quy phạm pháp luật
So*© □  Lịch làm việc

co
K hác:.................
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Sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước

1 Tổng số văn bản được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử
2 Tổng số văn bản được ta o  đổi dưới dạng hỗn hợp điện tử và văn bản giấy
3 Tổng số văn bản trao đổi trong hoạt động nội bộ
Trao đỗi văn bản điện tử giữa các đơn vị trực thuộc và giữa các cơ quan nhà nước với nhau

1 Tổng số văn bản được trao đổi giữa sở, ban, ngành, quận, huyện tại địa phương 
hoàn toàn dưới dạng điện tử

2 Tổng số văn bản được trao đổi giữa sở, ban, ngành, quận, huyện tại địa phương 
hoàn toàn dưới dạng hỗn hợp điện tử và văn bản giấy

3 Tổng số văn bản được trao đổi giữa sở, ban, ngành, quận, huyện tại địa phương

4 Tổng số văn bản, hồ sơ, tài liệu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để giải 
quyết có gửi kèm bản điện tử

5 Tổng số vàn bản, hồ sơ, tài liệu trình UBND, Chủ tịch ƯBND để giải quyết có 
gửi kèm bản điện tử

6 Tổng số văn bản, hồ sơ, tài liệu ta o  đổi với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ 
quan thuộc Chính phủ và các địa phương khác có gửi kèm bản điện tử

Tm o đểi vẫn bản điện tử  với các tẫ  chức, doanh nghiệp, cá nhãn

1 Tổng số văn bản điện tử được ta o  đổi với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân 
qua thư điện tử

2 Tổng số văn bản điện tử được cung cấp tới các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân 
trên trang/cổng thông tin điện tử

N hữĩig tồn tại, vưởng mẳc vù kiểm nghị, đề xuấ t
1
2


